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SỞ GD&ĐT THANH HÓA 
TRƯỜNG THPT THIỆU HÓA 

 
-------------------- 

(Đề thi có 02 trang) 

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 
NĂM HỌC 2025 - 2026 

MÔN: Toán 
Thời gian làm bài: 90 

(không kể thời gian phát đề) 
 
Họ và tên: .............................................................. Số báo danh: ........ Mã đề 1001 
I. Phần trắc nghiệm có bốn phương án lựa chọn. Thí sinh chỉ được chọn một trong bốn phương án các 
câu sau: 
Câu 1. Với giá trị nào của 𝑚𝑚 thì 𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 − 2𝑚𝑚𝑚𝑚 + 4𝑦𝑦 + 5 = 0 là phương trình đường tròn? 

 A. 𝑚𝑚 < −1.  B. 𝑚𝑚 > 1. C. Không có 𝑚𝑚. 
D. 𝑚𝑚 > 1 hoặc 
 𝑚𝑚 < −1. 

Câu 2. Góc giữa hai đường thẳng 𝑑𝑑: 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 + 1 = 0 và Δ:𝑦𝑦 − 2 = 0 bằng: 
 A. 30∘.  B. 45∘.  C. 60∘.  D. 90∘. 
Câu 3. Phương trình tiếp tuyến của đường tròn (𝐶𝐶): 𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 − 2𝑥𝑥 − 4𝑦𝑦 − 3 = 0 tại 𝐴𝐴(3; 4) là: 
 A. 𝑥𝑥 − 𝑦𝑦 + 1 = 0.  B. 2𝑥𝑥 − 2𝑦𝑦 + 2 = 0.  C. 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 − 7 = 0.  D. 2𝑥𝑥 + 2𝑦𝑦 − 14 = 0. 
Câu 4. Khoảng cách từ điểm 𝑀𝑀(2; 1) đến đường thẳng Δ: 3𝑥𝑥 − 4𝑦𝑦 + 8 = 0 bằng: 
 A. 3.  B. 2.  C. 10.  D. 4. 
Câu 5. Biết parabol (𝑃𝑃):𝑦𝑦 = 3𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 đi qua 𝑀𝑀(0; 2) và có trục đối xứng 𝑥𝑥 = 1. Tính 𝑆𝑆 = 𝑏𝑏 + 𝑐𝑐. 
 A. 𝑆𝑆 = 8.  B. 𝑆𝑆 = −4.  C. 𝑆𝑆 = 4.  D. 𝑆𝑆 = −2. 
Câu 6. Tam thức nào dưới đây luôn dương với mọi giá trị của 𝑥𝑥? 
 A. 𝑥𝑥2 − 4𝑥𝑥 + 3.  B. 𝑥𝑥2 − 2𝑥𝑥 + 5.  C. 𝑥𝑥2 − 6𝑥𝑥 + 9.  D. −𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥 + 5. 

Câu 7. Số nghiệm của phương trình 𝑥𝑥 − √𝑥𝑥2 − 3𝑥𝑥 + 2 = 1 là: 
 A. 3.  B. 1.  C. 0.  D. 2. 
Câu 8. Đường tròn tâm 𝐼𝐼(−1; 2) tiếp xúc đường thẳng Δ: 𝑥𝑥 − 2𝑦𝑦 + 10 = 0 có phương trình: 

  A. (𝑥𝑥 + 1)2 + (𝑦𝑦 − 2)2 = √5.  B. (𝑥𝑥 + 1)2 + (𝑦𝑦 − 2)2 = 5. 
  C. (𝑥𝑥 − 1)2 + (𝑦𝑦 + 2)2 = 5. D. (𝑥𝑥 + 1)2 + (𝑦𝑦 − 2)2 = 25. 

Câu 9. Tập xác định của hàm số 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥−4
3𝑥𝑥−6

 là: 

 A. 𝐷𝐷 = ℝ.  B. 𝐷𝐷 = ℝ\{3}.  C. 𝐷𝐷 = ℝ\{2}.  D. 𝐷𝐷 = (2; +∞). 
Câu 10. Phương trình tham số của đường thẳng Δ đi qua 𝐴𝐴(1;−3) và nhận 𝑢𝑢�⃗ = (2; 4) làm VTCP là: 

 A. �𝑥𝑥 = 1 + 2𝑡𝑡
𝑦𝑦 = −3 + 4𝑡𝑡.  B. �𝑥𝑥 = 1 − 3𝑡𝑡

𝑦𝑦 = 2 + 4𝑡𝑡.  C. �𝑥𝑥 = 1 + 4𝑡𝑡
𝑦𝑦 = −3 + 2𝑡𝑡.  D. �𝑥𝑥 = 2 + 𝑡𝑡

𝑦𝑦 = 4 − 3𝑡𝑡. 

Câu 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai đường thẳng 1 1 1 1: 0a x b y c∆ + + =  và 

2 2 2 2: 0a x b y c∆ + + = . Gọi ϕ  là góc giữa 1∆  và 2∆ . Khẳng định nào sau đây đúng. 

 A. 1 2 2 1

2 2 2 2
1 1 2 2

cos
a b a b

a b a b
ϕ

+
=

+ +
.  B. 1 2 1 2

2 2 2 2
1 1 2 2

cos
a a b b

a b a b
ϕ

+
=

+ +
. 

 C. 1 2 1 2

2 2 2 2
1 2 1 2

cos
a a b b

a a b b
ϕ

+
=

+ +
.  D. 1 2 1 2

2 2 2 2
1 1 2 2

cos a a b b
a b a b

ϕ +
=

+ +
. 

Câu 12. Tập giá trị của hàm số 𝑦𝑦 = −5𝑥𝑥2 là: 
 A. (−∞; 0).  B. ℝ.  C. [0; +∞).  D. (−∞; 0]. 
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Phần II. Trắc nghiệm  Đúng – Sai 
Câu 1. Trong mặt phẳng 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂, cho điểm 𝐴𝐴(−1; 2) và đường thẳng Δ: 3𝑥𝑥 − 4𝑦𝑦 − 4 = 0. 
   a) Gọi 𝑀𝑀,𝑁𝑁 là hai điểm trên đường thẳng 𝑑𝑑: 𝑥𝑥 + 1 = 0 sao cho tam giác 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 đều. Khi đó độ dài đoạn 

𝑀𝑀𝑀𝑀 = 2
√3

. 

   b) Phương trình đường thẳng đi qua 𝐴𝐴 và song song với Δ là 3𝑥𝑥 − 4𝑦𝑦 + 11 = 0. 
   c) Đường tròn (𝐶𝐶) tâm 𝐴𝐴 và tiếp xúc với Δ có phương trình (𝑥𝑥 + 1)2 + (𝑦𝑦 − 2)2 = 9. 
   d) Khoảng cách từ điểm 𝐴𝐴 đến đường thẳng Δ bằng 3. 
Câu 2. Cho hàm số 𝑦𝑦 = −𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥 + 3. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 
   a) Trục đối xứng của đồ thị hàm số là đường thẳng 𝑥𝑥 = −1. 
   b) Hàm số nghịch biến trên khoảng (1; +∞). 
   c) Tập giá trị của hàm số là 𝑇𝑇 = (−∞; 4]. 
   d) Đường thẳng 𝑑𝑑:𝑦𝑦 = 𝑚𝑚 không cắt đồ thị (𝑃𝑃) khi 𝑚𝑚 > 4. 
III. Phần trả lời ngắn. Thí sinh trả lời kết quả các câu sau: 

Câu 1. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số 𝑚𝑚 để hàm số 𝑦𝑦 = �𝑥𝑥2 − 2(𝑚𝑚 + 1)𝑥𝑥 + 4𝑚𝑚 + 5 có tập 
xác định làℝ 
Câu 2. Một người thợ muốn dùng 60 m lưới thép để rào thành một khu đất hình chữ nhật sát một bức 
tường thẳng (chỉ rào 3 cạnh, cạnh còn lại là tường). Tìm diện tích lớn nhất (𝑚𝑚2) của khu đất mà người đó 
có thể rào được. 

Câu 3. Tìm tổng các giá trị của tham số 𝑚𝑚 để đường thẳng Δ1: �𝑥𝑥 = 2 + 𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑦𝑦 = 1 + (𝑚𝑚2 − 2)𝑡𝑡 song song với đường 

thẳng Δ2: 𝑥𝑥 − 𝑦𝑦 + 5 = 0. 
Câu 4. Hai tàu thủy cùng xuất phát từ một vị trí 𝑇𝑇, tàu A đi về hướng Đông, tàu B đi về hướng Nam. Sau 

một khoảng thời gian 𝑡𝑡 (giờ), tàu A cách 𝑇𝑇 một khoảng 𝑆𝑆1 = √2𝑡𝑡2 + 10𝑡𝑡 + 25 (km), tàu B cách 𝑇𝑇 một 
khoảng 𝑆𝑆2 = 𝑡𝑡 + 5 (km). Biết khoảng cách giữa hai tàu lúc này là 15 km. Tính thời gian 𝑡𝑡. 
Phần VI. Tự luận. Thí sinh làm bài tự luận vào giấy thi. 

Câu 1. Tìm tập xác định của hàm số 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = √2𝑥𝑥 − 4 + 1
𝑥𝑥−3

. 

Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂, cho điểm 𝑀𝑀(1; 4) và hai đường thẳng 𝑑𝑑1: 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 − 2 = 0,  
𝑑𝑑2: 𝑥𝑥 − 2𝑦𝑦 + 4 = 0. 
a) Tính cosin góc hợp bởi hai đường thẳng 𝑑𝑑1 và 𝑑𝑑2. 
b) Viết phương trình đường tròn (𝐶𝐶) đi qua 𝑀𝑀, tiếp xúc với 𝑑𝑑1 và có tâm nằm trên đường thẳng 𝑑𝑑2. 
Câu 3. 
a) Tìm tất cả các giá trị nguyên của tham số 𝑚𝑚 để bất phương trình 𝑥𝑥2 − 2(𝑚𝑚 + 1)𝑥𝑥 + 𝑚𝑚2 + 2𝑚𝑚 ≤ 0 có 
tập nghiệm nằm trong đoạn [0; 3]. 
b) Trong mặt phẳng 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂, cho đường thẳng Δ: (𝑚𝑚 + 1)𝑥𝑥 + (𝑚𝑚− 2)𝑦𝑦 + 𝑚𝑚 + 4 = 0 (với 𝑚𝑚 là tham số). 
Tìm 𝑚𝑚 để khoảng cách từ gốc tọa độ 𝑂𝑂(0; 0) đến đường thẳng Δ đạt giá trị lớn nhất. 

-- Hết -- 
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SỞ GD&ĐT THANH HÓA 
TRƯỜNG THPT THIỆU HÓA 

 
-------------------- 

(Đề thi có 02 trang) 

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 
NĂM HỌC 2025 - 2026 

MÔN: Toán 
Thời gian làm bài: 90 

(không kể thời gian phát đề) 
 
Họ và tên: .............................................................. Số báo danh: ........ Mã đề 1002 

 
I. Phần trắc nghiệm có bốn phương án lựa chọn. Thí sinh chỉ được chọn một trong bốn phương án các 
câu sau: 
Câu 1. Góc giữa hai đường thẳng 𝑑𝑑1: 2𝑥𝑥 − 𝑦𝑦 + 3 = 0 và 𝑑𝑑2: 𝑥𝑥 + 2𝑦𝑦 − 5 = 0 là: 
 A. 60∘.  B. 90∘.  C. 0∘.  D. 45∘. 
Câu 2. Cho (𝑃𝑃):𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑥𝑥2 + 4𝑥𝑥 + 𝑐𝑐 có đỉnh 𝐼𝐼(1; 5). Tính 𝑆𝑆 = 𝑎𝑎 + 𝑐𝑐. 
 A. 𝑆𝑆 = 3.  B. 𝑆𝑆 = −2.  C. 𝑆𝑆 = 5.  D. 𝑆𝑆 = 1. 
Câu 3. Đường tròn đường kính 𝐴𝐴𝐴𝐴 với 𝐴𝐴(1; 1),𝐵𝐵(3; 5) có phương trình: 
 A. (𝑥𝑥 + 2)2 + (𝑦𝑦 + 3)2 = 5.  B. (𝑥𝑥 − 2)2 + (𝑦𝑦 − 3)2 = 25. 
 C. (𝑥𝑥 − 2)2 + (𝑦𝑦 − 3)2 = 5.  D. (𝑥𝑥 − 2)2 + (𝑦𝑦 − 3)2 = 20. 

Câu 4. Số nghiệm của phương trình √2𝑥𝑥2 − 3𝑥𝑥 + 1 = 𝑥𝑥 − 1 là: 
 A. 0.  B. 1.  C. 2.  D. 3. 

Câu 5. Trong mặt phẳng cho điểm và đường thẳng : ax 0.by c∆ + + = Công thức tính 

khoảng cách từ điểm M  đến đường thẳng ∆  là 

 A. ( ) 0 0

2 2
,

ax by c
d M

a b

+ +
∆ =

+
.  B. ( ) 0 0

2 2, ax by cd M
a b
+ +

∆ =
+

. 

 C. ( ) 0 0
2 2

, ax by cd M
a b
+ +

∆ =
+

.  D. ( ) 0 0
2 2

| |, ax by cd M
a b
+ +

∆ =
+

. 

Câu 6. Cho đường tròn (𝐶𝐶): (𝑥𝑥 − 1)2 + (𝑦𝑦 + 2)2 = 25. Điểm nào sau đây nằm trên đường tròn? 
 A. (0; 0).  B. (1; 3).  C. (4; 2).  D. (1; 2). 
Câu 7. Đường thẳng đi qua 𝑀𝑀(2; 5) và 𝑁𝑁(4; 1) có VTCP là: 
 A. (1;−4).  B. (1; 2).  C. (1;−2).  D. (6; 6). 
Câu 8. Phương trình 𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 − 2𝑥𝑥 + 4𝑦𝑦 + 𝑐𝑐 = 0 là phương trình đường tròn khi: 
 A. 𝑐𝑐 ≤ 5.  B. 𝑐𝑐 > 5.  C. 𝑐𝑐 < 5.  D. 𝑐𝑐 < 0. 
Câu 9. Khoảng cách từ gốc tọa độ 𝑂𝑂(0; 0) đến đường thẳng Δ: 5𝑥𝑥 + 12𝑦𝑦 − 13 = 0 là: 
 A. 1.  B. 13.  C. 12.  D. 0. 

Câu 10. Tập xác định của hàm số 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥+1
𝑥𝑥2−4

 là: 

 A. 𝐷𝐷 = ℝ\{−2; 2}.  B. 𝐷𝐷 = ℝ\{−1}.  C. 𝐷𝐷 = ℝ\{2}.  D. 𝐷𝐷 = (2; +∞). 
Câu 11. Tập giá trị của hàm số 𝑦𝑦 = 3𝑥𝑥2 + 1 là: 
 A. ℝ.  B. [1; +∞).  C. [0; +∞).  D. (−∞; 1]. 
Câu 12. Tam thức nào dưới đây luôn âm với mọi 𝑥𝑥 ∈ ℝ? 

,Oxy ( )0 0;M x y
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 A. −𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥 − 3.  B. 𝑥𝑥2 − 2𝑥𝑥 + 5.  C. −𝑥𝑥2 + 5𝑥𝑥 − 2.  D. −𝑥𝑥2 + 4𝑥𝑥 − 4. 
Phần II. Trắc nghiệm Đúng – Sai 
Câu 1. Trong mặt phẳng 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂, cho hai điểm 𝐴𝐴(2; 1),𝐵𝐵(4; 5) và đường thẳng Δ: 𝑥𝑥 + 2𝑦𝑦 − 9 = 0. 
   a) Đường tròn tâm 𝐴𝐴 đi qua điểm 𝐵𝐵 có phương trình là 𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 − 4𝑥𝑥 − 2𝑦𝑦 − 15 = 0. 
   b) Đường thẳng qua 𝐴𝐴 và vuông góc với Δ có phương trình là 2𝑥𝑥 − 𝑦𝑦 − 3 = 0. 
   c) Một vectơ chỉ phương của đường thẳng 𝐴𝐴𝐴𝐴 là 𝑢𝑢�⃗ = (1; 2). 
   d) Đường tròn tâm 𝐴𝐴 bán kính 𝐴𝐴𝐴𝐴 cắt đường thẳng Δ tại hai điểm 𝑀𝑀,𝑁𝑁. Diện tích tam giác 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 bằng 

4√5. 
Câu 2. Cho hàm số 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥2 − 4𝑥𝑥 + 3. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 
   a) Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞; 2). 
   b) Đồ thị của hàm số là một parabol có đỉnh 𝐼𝐼(2;−1). 

   c) Đường thẳng 𝑑𝑑:𝑦𝑦 = 𝑥𝑥 + 𝑚𝑚 cắt đồ thị (𝑃𝑃) tại hai điểm phân biệt khi 𝑚𝑚 > −13
4

. 

   d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng −1. 
III. Phần trả lời ngắn. Thí sinh trả lời kết quả các câu sau: 
Câu 1. Một ngọn hải đăng đặt tại vị trí 𝐴𝐴 cách bờ biển một khoảng 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 4 km. Trên bờ biển có một kho 
hàng tại vị trí 𝐶𝐶 cách 𝐵𝐵 một khoảng 7 km (Biết AB BC⊥ ). Người gác hải đăng chèo thuyền từ 𝐴𝐴 đến vị 

trí 𝑀𝑀 trên bờ biển (nằm giữa 𝐵𝐵 và 𝐶𝐶) với vận tốc 3 km/h, rồi đi bộ từ 𝑀𝑀 đến 𝐶𝐶 với vận tốc 5 km/h. Biết 

tổng thời gian người đó đi từ 𝐴𝐴 đến 𝐶𝐶 là 37
15

 giờ. Tính khoảng cách 𝐵𝐵𝐵𝐵 (km). 

Câu 2. Ông Nam muốn rào một khu đất hình chữ nhật sát bờ tường (không cần rào phía giáp tường) để 
làm sân chơi cho cháu. Ông đã mua sẵn 60 m lưới B40. Tìm chiều dài của sân chơi hình chữ nhật đó để 
diện tích sân chơi đạt giá trị lớn nhất. 
Câu 3. Cho hai đường thẳng 𝑑𝑑1: (𝑚𝑚− 1)𝑥𝑥 + 2𝑦𝑦 − 2 = 0 và 𝑑𝑑2:𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑦𝑦 + 1 = 0. Tìm tất cả giá trị của 
𝑚𝑚 để hai đường thẳng này vuông góc với nhau. 
Câu 4. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số 𝑚𝑚 để biểu thức 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = −𝑥𝑥2 + 2𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑚𝑚− 2 luôn âm 
với mọi 𝑥𝑥 ∈ ℝ? 
Phần VI. Tự luận. Thí sinh làm bài tự luận vào giấy thi. 

Câu 1. Tìm tập xác định của hàm số 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = √3−𝑥𝑥
𝑥𝑥2−𝑥𝑥

. 

Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂, cho điểm 𝐴𝐴(3; 0) và hai đường thẳng 𝑑𝑑1: 2𝑥𝑥 − 𝑦𝑦 − 2 = 0, 𝑑𝑑2: 𝑥𝑥 +
𝑦𝑦 + 3 = 0. 
a) Tính cosin góc hợp bởi hai đường thẳng 𝑑𝑑1 và 𝑑𝑑2. 
b) Đường tròn (𝐶𝐶) có tâm thuộc 𝑑𝑑1, đi qua 𝐴𝐴 và tiếp xúc với 𝑑𝑑2 tại điểm 𝐵𝐵 có hoành độ bằng −1. Tính 
bán kính đường tròn (𝐶𝐶). 
Câu 3. 
a) Xác định 𝑚𝑚 để bất phương trình 𝑥𝑥2 − 2𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑚𝑚2 − 1 > 0 nghiệm đúng với mọi 𝑥𝑥 ∈ [2; 5]. 
b) Cho đường thẳng Δ:𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑦𝑦 + 𝑚𝑚 + 2 = 0. Tìm 𝑚𝑚 để khoảng cách từ điểm 𝑃𝑃(1; 1) đến Δ là lớn nhất. 
Tính giá trị lớn nhất đó. 

-- Hết -- 



Câu\Mã đề 1001 1002 1003 1004 1005 1006
1 D B A C A A
2 B D B D B D
3 C C B D B B
4 B B A C B D
5 B A C C B C
6 B C A B D D
7 B C C B C D
8 B C B C B B
9 C A D D D A
10 A A B B B C
11 B B D A D C
12 D A A D A D
13 SĐĐĐ ĐĐĐS SSĐĐ ĐĐĐS SĐĐĐ ĐSSĐ
14 SĐĐĐ SĐĐĐ ĐSĐS ĐĐĐS SĐĐĐ SSĐĐ
17 5 3 10 450 3 -2
18 450 30 10 5 30 10.
19 1 0 -2 1 2 5
20 5 2 5 5 0 10
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SỞ GD & ĐT THANH HOÁ 
TRƯỜNG THPT THIỆU HOÁ 

(Đề thi gồm có 02 trang) 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II  
NĂM HỌC 2025-2026 
MÔN: TOÁN-LỚP 10 

Thời gian làm bài: 90 phút. 
 
 
 

 
Phần VI. Tự luận. Mã: 1001; 1004. 
Câu/ý Nội dung Điểm 

1 Tìm tập xác định của hàm số 𝒇𝒇(𝒙𝒙) = √𝟐𝟐𝟐𝟐 − 𝟒𝟒 + 𝟏𝟏
𝒙𝒙−𝟑𝟑

. 1,0 

 ĐK: �2𝑥𝑥 − 4 ≥ 0
𝑥𝑥 − 3 ≠ 0 ⇔ �𝑥𝑥 ≥ 2

𝑥𝑥 ≠ 3.  0,5 

Vậy 𝐷𝐷 = [2; +∞)\{3}. 0,5 
2 Trong mặt phẳng tọa độ 𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶, cho điểm 𝑴𝑴(𝟏𝟏;𝟒𝟒) và hai đường thẳng 

𝒅𝒅𝟏𝟏:𝒙𝒙 + 𝒚𝒚 − 𝟐𝟐 = 𝟎𝟎, 𝒅𝒅𝟐𝟐:𝒙𝒙 − 𝟐𝟐𝟐𝟐 + 𝟒𝟒 = 𝟎𝟎. 
a) Tính cosin góc hợp bởi hai đường thẳng 𝒅𝒅𝟏𝟏 và 𝒅𝒅𝟐𝟐. 
b) Viết phương trình đường tròn (𝑪𝑪) đi qua 𝑴𝑴, tiếp xúc với 𝒅𝒅𝟏𝟏 và có tâm 
nằm trên đường thẳng 𝒅𝒅𝟐𝟐. 

1,0 

a  𝑛𝑛1����⃗ = (1; 1),𝑛𝑛2����⃗ = (1;−2).  0,25 

cos(𝑑𝑑1,𝑑𝑑2) = |1.1+1.(−2)|
√12+12.�12+(−2)2

= 1
√10

= √10
10

. 0,25 

b Nhận thấy 𝑀𝑀 ∈ 𝑑𝑑2 (không phải 𝑑𝑑1). Gọi tâm 𝐼𝐼 ∈ 𝑑𝑑2 ⇒ 𝐼𝐼(2𝑏𝑏 − 4; 𝑏𝑏). 
Vì (𝐶𝐶) tiếp xúc 𝑑𝑑1 tại 𝐴𝐴 và đi qua 𝑀𝑀, ta có 𝑅𝑅 = 𝑑𝑑(𝐼𝐼,𝑑𝑑1) = 𝐼𝐼𝐼𝐼. 

0,25 

|(2𝑏𝑏−4)+𝑏𝑏−2|
√2

= �(2𝑏𝑏 − 4 − 1)2 + (𝑏𝑏 − 4)2. Giải PT tìm 𝑏𝑏, từ đó suy ra PT 

đường tròn. 

( ) ( ) ( )2 2 2
16 6 6 10 3 6 9 3 12 2x y− − + − − = +  

( ) ( ) ( )2 2 2
16 6 6 10 3 6 12 2 9 3x y− + + − + = −  

0,25 

3 a) Tìm tất cả các giá trị nguyên của tham số 𝒎𝒎 để bất phương trình 𝒙𝒙𝟐𝟐 −

𝟐𝟐(𝒎𝒎 + 𝟏𝟏)𝒙𝒙 + 𝒎𝒎𝟐𝟐 + 𝟐𝟐𝟐𝟐 ≤ 𝟎𝟎 có tập nghiệm nằm trong đoạn [𝟎𝟎;𝟑𝟑]. 

b) Trong mặt phẳng 𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶, cho đường thẳng 𝚫𝚫: (𝒎𝒎 + 𝟏𝟏)𝒙𝒙 + (𝒎𝒎− 𝟐𝟐)𝒚𝒚 +

𝒎𝒎 + 𝟒𝟒 = 𝟎𝟎 (với 𝒎𝒎 là tham số). Tìm 𝒎𝒎 để khoảng cách từ gốc tọa độ 

𝑶𝑶(𝟎𝟎;𝟎𝟎) đến đường thẳng 𝚫𝚫 đạt giá trị lớn nhất. 

1,0 

a Xét 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 0 có Δ′ = 1 > 0. Hai nghiệm 𝑥𝑥1 = 𝑚𝑚, 𝑥𝑥2 = 𝑚𝑚 + 2. Tập nghiệm 
của BPT là 𝑆𝑆 = [𝑚𝑚;𝑚𝑚 + 2]. 

0,25 

Để 𝑆𝑆 ⊂ [0; 3] ⇔ �𝑚𝑚 ≥ 0
𝑚𝑚 + 2 ≤ 3 ⇔ 0 ≤ 𝑚𝑚 ≤ 1. Vì 𝑚𝑚 ∈ ℤ ⇒ 𝑚𝑚 ∈ {0; 1}. 0,25 

b Điểm cố định của Δ là 𝐵𝐵(−2;−1). Khoảng cách 𝑑𝑑(𝑂𝑂,Δ) ≤ 𝑂𝑂𝑂𝑂. Dấu “=” khi 
𝑂𝑂𝑂𝑂⟂Δ. 

0,25 

𝑂𝑂𝑂𝑂�����⃗ = (−2;−1). VTCP của Δ là 𝑢𝑢�⃗ = (2 −𝑚𝑚;𝑚𝑚 + 1). 
𝑂𝑂𝑂𝑂�����⃗ .𝑢𝑢�⃗ = 0 ⇔ −2(2 −𝑚𝑚) − 1(𝑚𝑚 + 1) = 0 ⇔𝑚𝑚 = 5. 

0,25 

 
 
 

Mã đề thi: 106 
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Phần VI. Tự luận. Mã: 1002; 1005. 
Câu/ý Nội dung Điểm 

1 Tìm tập xác định của hàm số 𝒇𝒇(𝒙𝒙) = √𝟑𝟑−𝒙𝒙
𝒙𝒙𝟐𝟐−𝒙𝒙

. 1,0 

 ĐK: �3 − 𝑥𝑥 ≥ 0
𝑥𝑥(𝑥𝑥 − 1) ≠ 0 ⇔ �𝑥𝑥 ≤ 3

𝑥𝑥 ≠ 0, 𝑥𝑥 ≠ 1.  0,5 

Vậy 𝐷𝐷 = (−∞; 3]\{0; 1}. 0,5 
2 Trong mặt phẳng tọa độ 𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶, cho điểm 𝑨𝑨(𝟑𝟑;𝟎𝟎) và hai đường thẳng 

𝒅𝒅𝟏𝟏:𝟐𝟐𝟐𝟐 − 𝒚𝒚 − 𝟐𝟐 = 𝟎𝟎,𝒅𝒅𝟐𝟐:𝒙𝒙 + 𝒚𝒚 + 𝟑𝟑 = 𝟎𝟎. 
a) Tính cosin góc hợp bởi hai đường thẳng 𝒅𝒅𝟏𝟏 và 𝒅𝒅𝟐𝟐. 
b) Đường tròn (𝑪𝑪) có tâm thuộc 𝒅𝒅𝟏𝟏, đi qua 𝑨𝑨 và tiếp xúc với 𝒅𝒅𝟐𝟐 tại điểm 𝑩𝑩 
có hoành độ bằng −𝟏𝟏. Tính bán kính đường tròn (𝑪𝑪). 

1,0 

a Ta có: ( )1 2; 1n = −


, ( )2 1;1n =


. 0,25 

cos(𝑑𝑑1,𝑑𝑑2) = |2.1+(−1).1|
√5.√2

= 1
√10

= √10
10

. 0,25 

b 𝐵𝐵 ∈ 𝑑𝑑2 và 𝑥𝑥𝐵𝐵 = −1 ⇒ 𝑦𝑦𝐵𝐵 = −2 ⇒ 𝐵𝐵(−1;−2). 
Tâm 𝐼𝐼 ∈ 𝑑𝑑1 ⇒ 𝐼𝐼(𝑡𝑡; 2𝑡𝑡 − 2). Vì đường tròn tiếp xúc 𝑑𝑑2 tại 𝐵𝐵 nên 𝐼𝐼𝐼𝐼⟂𝑑𝑑2. 
VTCP của 𝑑𝑑2 là 𝑢𝑢�⃗ = (1;−1). 𝐼𝐼𝐼𝐼����⃗ = (−1 − 𝑡𝑡;−2𝑡𝑡). 

0,25 

𝐼𝐼𝐼𝐼����⃗ .𝑢𝑢�⃗ = 0 ⇔ −1 − 𝑡𝑡 + 2𝑡𝑡 = 0 ⇔ 𝑡𝑡 = 1 ⇒ 𝐼𝐼(1; 0). 
Bán kính 𝑅𝑅 = 𝐼𝐼𝐼𝐼 = �(−2)2 + (−2)2 = 2√2. 

0,25 

3 a) Xác định 𝒎𝒎 để bất phương trình 𝒙𝒙𝟐𝟐 − 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 + 𝒎𝒎𝟐𝟐 − 𝟏𝟏 > 𝟎𝟎 nghiệm 

đúng với mọi 𝒙𝒙 ∈ [𝟐𝟐;𝟓𝟓]. 

b) Cho đường thẳng 𝚫𝚫:𝒎𝒎𝒎𝒎− 𝒚𝒚 + 𝒎𝒎 + 𝟐𝟐 = 𝟎𝟎. Tìm 𝒎𝒎 để khoảng cách từ 

điểm 𝑷𝑷(𝟏𝟏;𝟏𝟏) đến 𝚫𝚫 là lớn nhất. Tính giá trị lớn nhất đó. 

1,0 

a 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = (𝑥𝑥 − 𝑚𝑚)2 − 1 > 0 ⇔ (𝑥𝑥 − 𝑚𝑚 − 1)(𝑥𝑥 − 𝑚𝑚 + 1) > 0 ⇔ 𝑥𝑥 ∈
(−∞;𝑚𝑚− 1) ∪ (𝑚𝑚 + 1; +∞). 

0,25 

Để [2; 5] ⊂ 𝑆𝑆 thì 5 < 𝑚𝑚 − 1 hoặc 2 > 𝑚𝑚 + 1 ⇔𝑚𝑚 > 6 hoặc 𝑚𝑚 < 1. 0,25 
b Tìm được điểm cố định của Δ là 𝐾𝐾(−1; 2).  0,25 

Khoảng cách 𝑑𝑑(𝑃𝑃,Δ) ≤ 𝑃𝑃𝑃𝑃. 
𝑃𝑃𝑃𝑃 = �(−1 − 1)2 + (2 − 1)2 = √5. 
Dấu “=” khi 𝑃𝑃𝑃𝑃⟂Δ. 𝑃𝑃𝑃𝑃�����⃗ = (−2; 1). VTPT của Δ là 𝑛𝑛�⃗ = (𝑚𝑚;−1). 
Để 𝑛𝑛�⃗ //𝑃𝑃𝑃𝑃�����⃗ ⇒ 𝑚𝑚

−2
= −1

1
⇒ 𝑚𝑚 = 2. 

0,25 

 
Phần VI. Tự luận. Mã: 1003; 1006. 

Câu/ý Nội dung Điểm 
1 

Tìm tập xác định của hàm số ( ) 11f x x
x

= − + . 
1,0 

 
Điều kiện: 

1 0
0

x
x
− ≥

 ≠
1x⇒ ≥ . 

0,5 

Vậy hàm số có tập xác định [ )1;D = +∞ . 0,5 

2 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm ( )2;1A  và hai đường thẳng 

1 : 1 0d x y− − = , 2 : 2 6 0d x y− − = .   
a) Tính cosin góc hợp bởi hai đường thẳng 1d  và 2d . 

1,0 
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b) Đường tròn ( )C  đi qua A , tiếp xúc với 1d  và có tâm thuộc 2d . Tính 

diện tích hình tròn ( )C . 
a a) Đường thẳng 1d  có véc-tơ pháp tuyến: ( )1 1; 1n = −



. 

     Đường thẳng 2d  có véc-tơ pháp tuyến: ( )2 1; 2n = −


. 

0,25 

Suy ra: ( ) ( ) ( )
( ) ( )

1 2 1 2 2 22 2

1 1 1 2 3 10cos ; cos ;
101 1 1 2

d d n n
× − × −

= = =
+ − + −

 

. 
0,25 

b Nhận thấy 1A d∈ , nên đường tròn ( )C  tiếp xúc với 1d  tại A . 

Do tâm 2I d∈  nên ( )2 6;I b b+ . 

Ta có ( )2 4; 1AI b b= + −


 và 1d  có vectơ chỉ phương ( )1 1;1a =


  

Do 1 1. 0AI a AI a⊥ ⇔ =
   

 ( )2 4 1 0 1 4; 1b b b I⇒ + + − = ⇒ = − ⇒ − . 

0,25 

Suy ra bán kính đường tròn ( )C : 2 2R IA= = . 

Vậy hình  tròn ( )C  có diện tích 2 8Rπ π= . 

0,25 

3 a)  Xác định tất cả các giá trị nguyên của tham số m  để bất phương trình 
2 2 2 3 0x mx m− + + ≥  có tập nghiệm chứa [ ]1;4− . 

b) Trong mặt phẳng ,Oxy  cho đường thẳng 

: ( 2) ( 1) 3 1 0,m x m y m∆ − + − + + =  với m  là tham số thực. Hỏi khi khoảng 

cách từ điểm (3; 1)A −  đến đường thẳng ∆  là lớn nhất thì giá trị của tham 

số m  được làm tròn đến hàng phần trăm là bao nhiêu? 

1,0 

a Xét 2( ) 2 2 3f x x mx m= − + +  có ' 2 2 3m m∆ = − −  
TH1: 0 1 3m′∆ ≤ ⇔ − ≤ ≤ : Bất phương trình ( ) 0f x ≥  có tập nghiệm là 
(thỏa mãn yêu cầu bài toán). 

0,25 

TH2: 
1

0
3

m
m
< −′∆ ≥ ⇔  >

: Khi đó ( )f x  có 2 nghiệm phân biệt 1 2 1 2, ( )x x x x< , 

bất phương trình ( ) 0f x ≥  có tập nghiệm là ] [1 2( ; ; )S x x= −∞ ∪ +∞ . 
Yêu cầu bài toán thỏa mãn khi: 

[ ] 1

2

4
1;4

1
x

S
x
≤

− ⊂ ⇔  ≤ −

1 2

1 2

(4) 0
6 9 0

4 42
4 4 0( 1) 0

11
2

f
mx x

m
m

mf
mx x

 ≥
  − + ≥ + > > ⇔ ⇔ ⇔ ∈∅  + ≥− ≥    < −+ < −

. 

Vậy bất phương trình A  có tập nghiệm chứa [ ]1;4−  khi 1 3m− ≤ ≤  

Do { }1;0;1;2;3m m∈ ⇒ ∈ − . 

0,25 

b b)  0,25 



 Trang 4/4 - Mã đề 106 

 

 
Gọi 0 0( ; )B x y  là điểm cố định mà đường thẳng ∆  luôn đi qua với mọi giá trị 
của .m   
Khi đó phương trình 0 0( 2) ( 1) 3 1 0m x m y m− + − + + =  nghiệm đúng mới mọi 

.m   

Suy ra 0 0

0 0

3 0
2 1 0

x y
x y
+ + =

− − + =
 nên 0

0

4
7

x
y
=

 = −
 hay tọa độ điểm (4; 7).B −   

Gọi H  là hình chiếu của điểm A  trên đường thẳng ,∆  ta có 
( , ) .d A AH AB∆ = ≤   

Do đó ( ; )d A ∆  lớn nhất bằng ,AB  đạt được khi .H B≡   

Suy ra AB ⊥ ∆


 và (1; 6).AB = −


 Khi đó . 0AB u∆ =


  trở thành 

1.( 1) ( 6).(2 ) 0m m− + − − =  suy ra 13 .
7

m =  

0,25 

 

A
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